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QUY TRÌNH NHẬP DỮ LIỆU CHO PHẦN MỀM BITZER 

Giao diện chính của chương trình như sau (hinh 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             HÌNH 1 

A. MÁY NÉN: 

Chia ra làm 2 loại:  

+ Loại giải nhiệt gió: máy nén pittông. 

+ Loại giải nhiệt nước: máy nén trục vít và máy nén cuộn. 

I. Máy nén pittông: 

Gồm các loại sau:  

+ Semi-hermetic Recips: máy nén pittông 1 cấp loại bán kín. 

+ Semi-hermetic Recips 2-stage: máy nén pittông 2 cấp loại bán kín. 

+ Open Drive Recips: máy nén pittông hở loại 1 cấp 
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Giao diện chung cho loại máy nén pittông như sau (hinh 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       HÌNH 2 

I. CACULATE (hình 2): 

Các thông số cần nhập vào  cho “hình 2” như sau: 

1. Refrigeration: 

Loại môi chất cần sử dụng cho máy nén. 

2. Cooling capacity: 

Công suất lạnh của máy nén, kết quả này được lấy theo bảng xuất ra của phần mềm chọn dàn 
lạnh Luve theo “hình 3” bên dưới ở “mục 24”.  

Thường công suất lạnh của máy nén bao giờ cũng nhỏ hơn công suất của dàn lạnh (?) 

Phần này sẽ trình bày rõ hơn ở “Mục Calculate” ở phần sau. 
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      HÌNH 3 

3. Compressor model: 

Model của loại máy nén cần sử dụng, phần này cho biết được các thông số cần thiết theo Model 
của máy nén. 

Phần mềm chỉ cho chọn 1 trong hai thông số cần nhập là: công suất lạnh và Model máy nén. 

Phần này sẽ trình bày rõ hơn ở “Mục Calculate” ở phần sau. 

4. Evaporating SST (Saturated Suction Temp): 

Nhiệt độ bay hơi của máy nén = nhiệt độ phòng – 70C 

(Chênh lệch giữa nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bay hơi = 70C theo khuyến cáo của phần mềm 
Luve). 

5. Condensing SDT (Saturated Discharge Temp) 

Nhiệt độ ngưng tụ của máy nén = nhiệt độ của không khí bên ngoài + (3÷50C) 

6. Liquid subccoling: 

Nhiệt độ quá lạnh của chất lỏng, thường chọn theo mặc định của phần mềm. 
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7. Suction gas temperature: 

Nhiệt độ gas hút về, thường chọn theo mặc định của phần mềm. 

8. Motor speed: 

Tốc độ quay của động cơ máy nén. 

9. Caculate: 

Sau khi đã nhập đầy đủ thông số ở các bước trên thì tiến hành chọn “Caculate” để chọn ra Model 
của máy nén. 

10. Output data: 

Thông số xuất ra của máy nén  

Chú ý:  

Ở “bước 2 – Cooling capacity” và “bước 3 – Compressor model”, chỉ được nhập 1 trong 2 thông 
số. Nếu nhập vào ở “bước 2 – Cooling capacity” thì các ô khoanh tròn màu đỏ như (hình 4) bên 
dưới sẽ ẩn đi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HÌNH 4 
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Nếu muốn hiện lên các icon thì sau khi xác định được Model máy nén ở “bước 10 – Output data” 
tiếp tục quay lại bước 3 chọn kiểu Model giống như ở “Bước 10 – Output data”, sau khi chọn lại 
kiểu Model ở phần “Compressor Model” thì giao diện sẽ như (hình 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           HÌNH 5 
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11. Export:  

Các thông số xuất ra ở “Bước 11 – Export” có giao diện như (hình 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HÌNH 6 
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12. T. Data: 

Các thông số xuất ra ở “Bước 12 – T. Data” có giao diện như hình 7. 

Bảng này cho biết kích thước của máy nén cùng các thông số khác có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 7 
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13. Tables: 

Các thông số xuất ra ở “Bước 13 – Tables” có giao diện như (hình 8). 

Bảng này cho biết công suất lạnh của máy nén ở nhiều chế độ bay hơi khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 8 
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II. Máy nén trục vít và máy nén cuộn 

Gồm các loại sau: 

+ Semi-hermetic Screws: máy nén trục vít loại bán kín 

+ CSH/CSW Compact Screws: máy nén trục vít loại Compact 

+ Open Drive Screws: máy nén trục vít loại hở 

+ Scroll compressor: máy nén cuộn 

Giao diện chung cho loại máy nén trục vít  như sau (hinh 9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 9 
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Các thông số cần nhập vào cho loại máy nén trục vít cũng giống như các thông số nhập vào cho 
loại máy nén pittông, chỉ khác nhau ở 2 phần sau: 

1.. Condensing SDT: 

Nhiệt độ ngưng tụ của máy nén = nhiệt độ của nước + (3 ÷50C) 

Nhiệt độ ngưng tụ của dàn ngưng giải nhiệt nước bao giờ cũng thấp hơn nhiệt độ ngưng tụ của 
dàn ngưng giải nhiệt gió. 

2. With Economiser: 

Bộ tăng công suất cho máy nén, khi chọn vào phần này thì công suất lạnh của máy nén sẽ tăng 
lên đáng kể, từ 1.5 – 2 lần công suất hiện tại của máy nén. 

B. CỤM DÀN NGƯNG: 

Công suất giải nhiệt của giàn ngưng được lấy theo bảng xuất ra của phần mềm chọn dàn lạnh 
Luve ở “Mục 25” (hình 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 10 
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1. Dàn ngưng giải nhiệt gió: 

+ Đối với máy nén pittông thường sử dụng loại giàn ngưng giải nhiệt gió 

+ Giao diện để nhập các thông số cho dàn ngưng giải nhiệt gió như (hình 11). Các thông số nhập 
vào cũng tương tự như cho máy nén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HÌNH 11 
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2. Dàn ngưng giải nhiệt nước: 

+ Đối với máy nén trục vít thường sử dụng loại giàn ngưng giải nhiệt nước. 

+ Giao diện để nhập các thông số cho dàn ngưng giải nhiệt nước như (hình 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 12 

+Fouling factor (hệ số cáu cặn): đối với chuẩn Bitzer thì = 0.00004m2K/W, nhưng đối với điều 
kiện ở  Việt Nam thì  = 0.00014m2K/W. 

Các thông số còn lại nhập giống như dàn ngưng giải nhiệt gió. 


